III. MỘT SỐ SỐ LIỆU TOÀN NGÀNH CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ VIỆT NAM

3.1 Dân số đô thị Việt Nam 

Biểu đồ1: Dân số đô thị Việt Nam 
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Bảng 1: Dân số và số người dân đô thị được dùng nước máy (triệu người)
	Dân số
	2007
	2008
	2009

	Cả nước
	84.221,1
	85.122,3
	86.024,6

	Dân đô thị
	23.746,7
	24.673,7
	25.466,0

	Dân đô thị được dùng nước máy
	17.635,81
	19.240,65
	21.128,93


3.2 Tổng công suất thiết kế đã đựơc đầu tư 

Bảng2: Tổng công suất thiết kế đã được đầu tư: m3/ngày đêm
	2007
	2008
	2009

	4.785.313
	4.966.228
	5.524.008


3.3 Tổng lượng nước xuất xưởng
Biểu đồ 2: Tổng lượng nước xuất xưởng
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Bảng 3: Tổng lượng nước xuất xưởng:  m3/năm
	2007
	2008
	2009

	1.487.337.000
	1.621.259.000
	1.740.773.000

	Trong đó: 

Nước ngầm: 37%
	Trong đó: 

Nước ngầm: 37%
	Trong đó: 

Nước ngầm: 35%

	Nước mặt: 63%
	Nước mặt: 63%
	Nước mặt: 65%


3.4 Tổng chiều dài đường ống cấp nước (không tính mạng phân phối, đường ống có Ø < 50 mm
Bảng 4: Tổng chiều dài đường ống cấp nước (km)
	2007
	2008
	2009

	27.850,22
	29.765,61
	32.137,96


Từ những số liệu sơ bộ toàn ngành cấp nước đô thị đã trình bày trên đây, có thể nhận xét như sau:

Hầu hết các công ty quan tâm đến chương trình nghiên cứu Benchmarking, 66/68 = 98% các công ty cấp nước nhiệt tình tham gia. Vì tham gia chương trình Benchmarking, các công ty cấp nước sẽ tự đánh giá hiệu quả sản xuất vận hành và kinh doanh của công ty mình. Nhằm tìm giải pháp hợp lý khắc phục những mặt yếu, để phát triển hiệu quả và bền vững. Đồng thời tham gia chương trình Benchmarking sẽ so sánh được với các công ty khác, xem mình đang đứng ở vị trí nào, trước mình là ai, ưu điểm gì để học tập kinh nghiệm tốt mà các công ty đó đã đạt được.

Dân số đô thị trong 3 năm qua tăng nhanh chóng (bình quân tăng ~ 30%), đi liền với tăng dân số đô thị thì các khu công nghiệp, thương mại, du lịch tăng theo. Đòi hỏi ngành cấp nước đô thị phải tăng trưởng cả về công suất sản xuất và mạng đường ống phân phối.

Trong 3 năm qua công suất các nhà máy nước đựơc đầu tư thêm 740.000 m3/ngày đêm, tăng chưa đầy 10%/năm, mạng đường ống tăng thêm 4.000km, tăng bình quân 8%. Với tốc độ tăng năng lực ngành cấp nước đô thị như trên, sẽ rất khó thực hiện mục tiêu 100% dân đô thị được cung cấp nước sạch vào năm 2020.

Lượng nước sản xuất (xuất xưởng) trong 3 năm qua có mức tăng trưởng 9,5%/năm. Đó là một cố gắng đáng ghi nhận, nhưng so với tốc độ phát triển dân đô thị xấp xỉ 30% thì với mức tặng lượng nước sạch như trên sẽ không đảm bảo đủ nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt của dân đô thị.
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				2007		2008		2009

		Cả nước		84,221		85,122.30		86,024.60

		DS đô thị		23,746.70		24,673.70		25,466.00

		DS đô thị được dùng nước máy.		17,635.81		19,240.65		21,128.93
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				2007		2008		2009

		Tổng số		1,487.34		1,621.26		1,740.77

		Nước ngầm		550		599.866		609.27

		Nước mặt		937		1,021.39		1,131.50






